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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
THÁNG 1 – 2020

NĂM HỌC: 2019- 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI AN
TRƯỜNG MẦM NON ĐẰNG HẢI

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4B3
CHỦ ĐỀ: “ĐỘNG VẬT”

    

             Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 12/01 – 06/02/2026)
              Nhánh 1: Động vật sóng dưới nước
              Nhánh 2: Động vật sống trong gia đình
              Nhánh 3: Những con côn trùng và chim
              Nhánh 4: Động vật hoang dã

                  Giáo viên: Đào Thị Văn – Trần Thị Hiền
                   

NĂM HỌC: 2025 - 2026

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
16:1

3 1
0/0

1/2
026

bởi P
hạm

 T
hị T

hắm
 ( 

dhhn_t
ham

pt )
 –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on Đ

ằng H
ải



2

I.MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
 

ĐV
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT "
Ghi 
chú

Mục 
tiêu 
cốt 
lõi 4 Nhánh 1

( 12-16/1)
Nhánh 2
(19-23/1)

Nhánh 3
(26-30/1)

Nhánh 4
(2-6/2)tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

hoạt 
động

Địa 
điểm 

tổ 
chức 4T

12/1- 
6/2/20

26

Động vật 
sống dưới 

nước

Con 
vật nuôi 

trong 
gia đình

Những 
con côn 
trùng

Con vật 
sống 
trong 
rừng

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

6

- Thực hiện đúng, đầy 
đủ, nhịp nhàng các 
động tác trong bài tập 
thể dục theo hiệu lệnh. 
Bài hát Chủ đề TV

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 7: 
-Hô hấp: Thổi bóng
-Tay: Đánh xoay 
tròn hai vai
-Chân: Đứng, một 
chân đưa lên trước, 
khụy gối 
-Động tác lưng, 
bụng:  Đứng quay 
thân sang hai bên 90 
độ.
-Bật: Bật tiến về 
phía trước

Khối Sân 
chơi 1 x TDS TDS TDS TDS

 

15

Đi khụy gối liên tục 
2m đúng kỹ thuật

Đi khụy gối -HĐNT: Chơi tự do 
"Đi khụy gối"

Khối Sân 
chơi  x HĐNT    

Đi 
khuỵ 
gối 
liên 
tục 3m

20

Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện 
vận động đi trên vạch 
kẻ thẳng trên sàn

Đi trên vạch kẻ 
thẳng trên sàn

-Tiết học "Đi trên 
vạch kẻ thẳng trên 
sàn"
- HĐNT: Bé đi giỏi

Lớp Lớp 
học 1 x   HĐH+H

ĐNT  

 

37

Kiểm soát được vận 
động chạy thay đổi 
tốc độ theo hiệu lệnh 
2-3 lần

Chạy thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh 
(2-3 lần)

- HĐNT: Hoạt động 
"Chạy thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh 2-
3 lần"

Khối Sân 
chơi 1 x  HĐNT   
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ĐV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT "

Ghi 
chú

Mục 
tiêu 
cốt 
lõi 4 Nhánh 1

( 12-16/1)
Nhánh 2
(19-23/1)

Nhánh 3
(26-30/1)

Nhánh 4
(2-6/2)tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

hoạt 
động

Địa 
điểm 

tổ 
chức 4T

12/1- 
6/2/20

26

Động vật 
sống dưới 

nước

Con 
vật nuôi 

trong 
gia đình

Những 
con côn 
trùng

Con vật 
sống 
trong 
rừng

86

Biết phối hợp chuyền 
bắt bóng qua đầu liên 
tục, không làm rơi 
bóng

Chuyền, bắt bóng 
qua đầu

-Tiết học "Chuyền, 
bắt bóng qua đầu"
- HĐNT: Bé chơi 
chuyền bóng 

Lớp Lớp 
học  x HĐH+HĐ

NT    

 

87

Biết phối hợp chuyền 
bắt bóng qua chân liên 
tục, không làm rơi 
bóng

Chuyền, bắt bóng 
qua chân

- TC "Chuyền, bắt 
bóng qua chân" Lớp Lớp 

học 1 x    HĐNT

 

14
1

Nhận biết, phân loại 
được các thực phẩm 
theo nguồn gốc khác 
nhau (thực phẩm có 
nguồn gốc động 
vật/thực vật)

Nhận biết, phân 
loại thực phẩm 
theo nguồn gốc

- VS-AN: Nói tên 
các món ăn hằng 
ngày. Lớp Lớp 

học  x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

 

14
9

Biết ý nghĩa của việc 
ăn để giúp cơ thể cao 
lớn, khỏe mạnh, thông 
minh. Biết ăn nhiều 
loại thức ăn khác nhau 
để cơ thể có đủ chất 
dinh dưỡng. 

Giá trị dinh 
dưỡng của một số 
loại thực phẩm  
có nguồn gốc 
động vật

Trẻ biết tên và giá trị 
dinh dưỡng của  một 
số loại thực phẩm  
có nguồn gốc động 
vật

  

 x VS-AN    

 

14
9

Biết ý nghĩa của việc 
ăn để giúp cơ thể cao 
lớn, khỏe mạnh, thông 
minh. Biết ăn nhiều 
loại thức ăn khác nhau 
để cơ thể có đủ chất 
dinh dưỡng. 

Giá trị dinh 
dưỡng của một số 
loại thực phẩm  
có nguồn gốc 
thực vật

Trẻ biết tên và giá trị 
dinh dưỡng của  một 
số loại thực phẩm  
có nguồn gốc động 
vật

Lớp Lớp 
học  x

 VS-AN  VS-AN
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ĐV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT "

Ghi 
chú

Mục 
tiêu 
cốt 
lõi 4 Nhánh 1

( 12-16/1)
Nhánh 2
(19-23/1)

Nhánh 3
(26-30/1)

Nhánh 4
(2-6/2)tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

hoạt 
động

Địa 
điểm 

tổ 
chức 4T

12/1- 
6/2/20

26

Động vật 
sống dưới 

nước

Con 
vật nuôi 

trong 
gia đình

Những 
con côn 
trùng

Con vật 
sống 
trong 
rừng

16
4

Biết trực nhật, chia 
cơm, lau dọn bàn khi 
được phân công

Trẻ thực hiện chia 
ăn, lau dọn khi 
đến lịch trực nhật.

Giờ ăn: Rèn trẻ chia 
ăn, lau dọn bàn ăn. Lớp Lớp 

học  x VS-AN
 

22
5 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

24
5

Biết đặc điểm một số 
con vật sống  trong 

gia đình
   x HĐG

 

24
5

Biết đặc điểm một số 
con vật sống dưới 

nước
Lớp Lớp 

học  x HĐH+HĐ
G

 

24
5

Biết đặc điểm một số 
con vật sống trong 

rừng

- Nói được đặc 
điểm một số con 
vật sống  trong 
gia đình, dưới 

nước, trong rừng

- HĐG: Bé KP động 
vật sống trong GĐ

- Tiết học, HĐC: 
“Tìm hiểu về 1 số 
loại đv sống  dưới 
nước” 

- Tiết học, HĐG: 
“Tìm hiểu về 1 số 
loại đv sống  trong 
rừng”

Lớp Lớp 
học  x HĐH+H

ĐG
 

24
5

Biết đặcđiểm một số 
con côn trùng và tác 
hại lợi ích của chúng

Đặc điểm một số 
con côn trùng và 
tác hại lợi ích của 
chúng

 -Tìết học: Tìm hiểu 
về 1 số loại côn 
trùng      
-HĐG: Sưu tầm 
những con côn trùng                  

Lớp Lớp 
học  x HĐH+H

ĐG

 

24
7

 Biết so sánh, phân 
loại một số con vật 
theo 1-2 dấu hiệu

 So sánh, phân 
loại con vật theo 
1-2 dấu hiệu

 - HĐG: Phân loại 
con vật sống ở ao 
hồ- Sống ở biển

Lớp Lớp 
học  x HĐG HĐG HĐG
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ĐV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT "

Ghi 
chú

Mục 
tiêu 
cốt 
lõi 4 Nhánh 1

( 12-16/1)
Nhánh 2
(19-23/1)

Nhánh 3
(26-30/1)

Nhánh 4
(2-6/2)tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

hoạt 
động

Địa 
điểm 

tổ 
chức 4T

12/1- 
6/2/20

26

Động vật 
sống dưới 

nước

Con 
vật nuôi 

trong 
gia đình

Những 
con côn 
trùng

Con vật 
sống 
trong 
rừng

25
0

Có khả năng quan sát, 
phán đoán để nhận 
biết được mối liên hệ 
đơn giản giữa con vật, 
cây với môi trường 
sống và cách chăm 
sóc bảo vệ

Quan sát, phán 
đoán mối liên hệ 
đơn giản giữa con 
vật, cây với môi 
trường sống và 
cách chăm sóc 
bảo vệ

-  HĐC: Phân loại 
con vật sống dưới 
nước- Nuôi trong gia 
đình Lớp Sân 

chơi 1 x

 
HĐC

  

 

25
2

Biết thói quen và nhu 
cầu của một số con 
vật gần gũi

Thói quen và nhu 
cầu của một số 
con vật

-Trò chuyện thói 
quen và nhu cầu của 
một số con vật

Lớp Lớp 
học  x ĐTT HĐC

  

 

29
2

Quan tâm đến số 
lượng và biết đếm trên 
các đối tượng giống 
nhau, đếm đến 10 và 
đếm theo khả năng

Đếm trên đối 
tượng trong phạm 
vi 5 và đếm theo 
khả năng

- HĐC:  "Đếm trên 
đối tượng trong 
phạm vi 5 và đếm 
theo khả năng"

   x

  
HĐC

 

 

29
5

Biết sử dụng các số từ 
1 - 2 để chỉ số lượng, 
số thứ tự

Chữ số, số lượng 
và số thứ tự trong 
phạm vi 4

-Tiết học : “Đếm 
đến 5 và nhận biết 
nhóm có 5 đối 
tượng”.                                         
- HĐG:  Dạy trẻ 
cách đọc số 1-5

   x

  
HĐH+H

ĐG

 

 

29
8

Có khả năng so sánh 
số lượng của hai 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 5 bằng các 
cách khác nhau và nói 
được các từ: bằng 
nhau, nhiều hơn, ít 
hơn

So sánh số lượng 
của hai nhóm đối 
tượng trong phạm 
vi 5 bằng các 
cách khác nhau

- Tiết học:  “Thêm 
bớt trong phạm vi 
5”                                         
- HĐC: So sánh số 
lượng của 2 nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 5

Lớp Lớp 
học  x

   

HĐH+H
ĐG

Đổi 
toán 
tiết 2 
từ 
CĐ 
TV 
sang 
ĐV
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ĐV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT "

Ghi 
chú

Mục 
tiêu 
cốt 
lõi 4 Nhánh 1

( 12-16/1)
Nhánh 2
(19-23/1)

Nhánh 3
(26-30/1)

Nhánh 4
(2-6/2)tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

hoạt 
động

Địa 
điểm 

tổ 
chức 4T

12/1- 
6/2/20

26

Động vật 
sống dưới 

nước

Con 
vật nuôi 

trong 
gia đình

Những 
con côn 
trùng

Con vật 
sống 
trong 
rừng

32
8

Chỉ ra được các điểm 
giống, khác nhau giữa 
hai hình (tròn và tam 
giác, vuông và chữ 
nhật…)

So sánh sự khác 
nhau và giống 
nhau của các 
hình: hình vuông, 
hình tam giác, 
hình tròn, hình 
chữ nhật

- Tiết học, HĐG, 
HĐC: “So sánh sự 
khác nhau và giống 
nhau của các hình: 
hình vuông, hình 
tam giác, hình tròn, 
hình chữ nhật”

Lớp Lớp 
học 2 x HĐH+H

ĐG HĐC

 
37
5

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

-Tiết học: Truyện: 
Nòng nọc tìm mẹ
- HĐG: Kể chuyện 
theo tranh

Lớp Lớp 
học 1 x HĐH+HĐ

G HĐG

 
-Tiết học: Truyện: 
Ba chú lợn con
- HĐG: Kể chuyện 
theo tranh

Lớp Lớp 
học  x HĐH+H

ĐG
 

38
5

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 

truyện đọc chủ đề 
động vật

-Tiết học: Truyện: 
Cáo thỏ gà trống
- HĐG: Kể chuyện 
theo tranh

Lớp Lớp 
học  x HĐH+H

ĐG
 

38
6

Có khả năng nghe các 
bài hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, 
vè chủ đề động 
vật.

-Hoạt động nghe 
thơ"Rong và cá" 
"Đến thăm bà" đồng 
dao "Con gà cục tác 
lá chanh" " Đi cầu đi 
quán"

Lớp Lớp 
học  x HĐC ĐTT

 

40
4 Có khả năng đọc 

thuộc bài thơ, ca dao, 

Thuộc các bài thơ 
trong chủ đề ĐV

- Tiết học: Thơ: Đàn 
gà con.
- HĐG: Ôn đọc 

Lớp Lớp 
học  x HĐH+H

ĐG  
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ĐV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT "

Ghi 
chú

Mục 
tiêu 
cốt 
lõi 4 Nhánh 1

( 12-16/1)
Nhánh 2
(19-23/1)

Nhánh 3
(26-30/1)

Nhánh 4
(2-6/2)tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

hoạt 
động

Địa 
điểm 

tổ 
chức 4T

12/1- 
6/2/20

26

Động vật 
sống dưới 

nước

Con 
vật nuôi 

trong 
gia đình

Những 
con côn 
trùng

Con vật 
sống 
trong 
rừng

thuộc thơ: Chú bò 
tìm bạn, đàn gà con
-Tiết học: Thơ: Ong 
và bướm
-HĐC: Ôn thơ

Lớp Lớp 
học 1 x HĐH+H

ĐC  

 

đồng dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề thực 

hiện

- Hoạt động " Bé 
nghe kể chuyện và 
tập kể lại chuyện 
Cáo thỏ và gà trống

Lớp Lớp 
học  x HĐC HĐC

 

41
0

Bắt chước được giọng 
nói, điệu bộ của nhân 
vật trong truyện

Tập đóng kịch Trẻ tập đóng kịch 
các nhân vật Lớp Lớp 

học  x HĐC
 

42
7

Mô tả hành động của 
các nhân vật trong 
tranh

Biết mô tả hành 
động của các 
nhân vật trong 
tranh

Hoạt động " Mô tả 
hành động của các 
con vật" Lớp Lớp 

học 1 x HĐC

 

43
3

Biết phân biệt phần 
mở đầu, kết thúc của 
sách. "Đọc" truyện 
qua các tranh vẽ. Có ý 
thức giữ gìn và bảo vệ 
sách

Phân biệt phần 
mở đầu, kết thúc 
của sách. "Đọc" 
truyện qua các 
tranh vẽ. Giữ gìn 
và bảo vệ sách

Hoạt động xem sách Lớp Lớp 
học  x HĐG HĐG HĐG HĐG

 
44
6

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

51
0

Thích chăm sóc con 
vật quen thuộc

Bảo vệ, chăm sóc 
con vật trong gia 
đình bé

- Tiết học, HĐG: 
Con vật bé yêu 

(SEL)
Lớp Lớp 

học 1 x
 HĐH+H

ĐG

  

 
51
8

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
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ĐV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT "

Ghi 
chú

Mục 
tiêu 
cốt 
lõi 4 Nhánh 1

( 12-16/1)
Nhánh 2
(19-23/1)

Nhánh 3
(26-30/1)

Nhánh 4
(2-6/2)tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

hoạt 
động

Địa 
điểm 

tổ 
chức 4T

12/1- 
6/2/20

26

Động vật 
sống dưới 

nước

Con 
vật nuôi 

trong 
gia đình

Những 
con côn 
trùng

Con vật 
sống 
trong 
rừng

52
1

Biết bộc lộ cảm xúc 
(vui sướng, vỗ tay, 
làm động tác mô 
phỏng) và sử dụng các 
từ gợi cảm để nói lên 
cảm nhận của mình 
khi nghe âm thanh gợi 
cảm, các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và ngắm 
nhìn vẻ đẹp nổi bật 
của các sự vật, hiện 
tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và 
tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

Nghe các bản nhạc 
piano không lời Lớp Lớp 

học  x ĐTT VS-AN ĐTT ĐTT

ĐTT

52
4

Thích thú, ngắm nhìn 
và biết sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên cảm 
xúc của mình trước vẻ 
đẹp nổi bật (về màu 
sắc, hình dáng, bố 
cục…) của tác phẩm 
tạo hình

Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

TC với trẻ vê hình 
ảnh các tp tạo hình

Lớp Lớp 
học  x HĐG HĐG HĐG HĐG

 

52
8

Có khả năng hát đúng 
giai điệu, lời ca, hát rõ 
lời và thể hiện sắc thái 
của bài hát qua giọng 
hát, nét mặt, điệu 
bộ…

Hát đúng giai 
điệu, lời ca và thể 
hiện sắc thái, tình 
cảm của bài hát

- Tiết học: Ca hát bài 
"Tôm cá cua thi tài"
- HĐC: ca hát" Tôm 
cá cua thi tài" Lớp Lớp 

học  x HĐH+HĐ
C
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ĐV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT "

Ghi 
chú

Mục 
tiêu 
cốt 
lõi 4 Nhánh 1

( 12-16/1)
Nhánh 2
(19-23/1)

Nhánh 3
(26-30/1)

Nhánh 4
(2-6/2)tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

hoạt 
động

Địa 
điểm 

tổ 
chức 4T

12/1- 
6/2/20

26

Động vật 
sống dưới 

nước

Con 
vật nuôi 

trong 
gia đình

Những 
con côn 
trùng

Con vật 
sống 
trong 
rừng

53
5

Có khả năng vận động 
nhịp nhàng theo nhịp 
điệu các bài hát, bản 
nhạc với các hình thức 
(vỗ tay theo nhịp, tiết 
tấu, múa)

Vận động nhịp 
nhàng phù hợp 
với chủ đề ĐV

- Tiết học: Vđ  múa " 
Đàn gà con"
- HĐC: ÔN VĐ " 
Đàn gà con" Lớp Lớp 

học  x HĐH+H
ĐC

 

54
0

Biết phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản 
phẩm

Phối hợp các 
nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên 
để tạo ra các sản 
phẩm

- Tiết học: “Làm tổ 
chim” ( lồng ghép 
Steam)                      
- HĐG: Dùng các 
vật liệu thiên nhiên 
làm đồ chơi

Lớp Lớp 
học  x HĐH+H

ĐG

 

54
3

Biết vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên ngang, 
cong tròn tạo thành 
bức tranh có màu sắc 
và bố cục

Vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên 
ngang, cong tròn 
tạo thành bức 
tranh có màu sắc 
và bố cục

-Tiết học: " Vẽ con 
vật sống dưới nước"
- HĐG, HĐC:  Bé 
con vật bé thích

Lớp Lớp 
học 1 x HĐH+HĐ

G HĐC

 

54
9

Biết làm lõm, dỗ bẹt, 
bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 
cong đất nặn để nặn 
thành sản phẩm có 
nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, 
bẻ loe, vuốt nhọn, 
uốn cong đất nặn 
để nặn thành sản 
phẩm có nhiều chi 
tiết

- Tiết học: Nặn con 
vật bé thích.
- HĐC,HĐG: Bé nặn 
theo ý thích Lớp Lớp 

học  x HĐC HĐG HĐH+H
ĐG

 

 
Biết pha trộn màu 
nước để tạo ra màu 
mới

Trẻ thực hành pha 
trộn màu nước

Hoạt động "Pha trộn 
nhiều màu cơ bản 
thành các màu mới"

Lớp Lớp 
học  x HĐG
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ĐV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT "

Ghi 
chú

Mục 
tiêu 
cốt 
lõi 4 Nhánh 1

( 12-16/1)
Nhánh 2
(19-23/1)

Nhánh 3
(26-30/1)

Nhánh 4
(2-6/2)tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

hoạt 
động

Địa 
điểm 

tổ 
chức 4T

12/1- 
6/2/20

26

Động vật 
sống dưới 

nước

Con 
vật nuôi 

trong 
gia đình

Những 
con côn 
trùng

Con vật 
sống 
trong 
rừng

55
7

Biết nhận xét các sản 
phẩm tạo hình về màu 
sắc, đường nét, hình 
dáng

Nhận xét sản 
phẩm tạo hình về 
màu sắc, hình 
dáng / đường nét

Hoạt động "Nhận xét 
sản phẩm tạo hình Lớp Lớp 

học  x HĐG HĐG HĐG

 

56
1

Có khả năng lựa chọn 
và tự thể hiện hình 
thức vận động theo 
bài hát, bản nhạc

Lựa chọn, thể 
hiện các hình thức 
vận động theo 
nhạc

- Tiết học: Biểu diễn 
văn nghệ                                                                
- HĐG,HĐC: TCAN 
Giọng hát to giọng 
hát nhỏ

Khối Lớp 
học  x HĐC HĐH+H

ĐG

 

56
3

Biết lựa chọn dụng cụ 
để gõ đệm theo nhịp 
điệu, tiết tấu bài hát

Lựa chọn dụng cụ 
âm nhạc để gõ 
đệm theo nhịp 
điệu bài hát

- HĐG:  "Lựa chọn 
dụng cụ âm nhạc để 
gõ đệm theo nhịp 
điệu bài hát"

Lớp Lớp 
học  x HĐG HĐG

 

56
9

Có khả năng nói lên ý 
tưởng và tạo ra các 
sản phẩm tạo hình 
theo ý thích

Nói lên ý tưởng 
tạo hình của mình

Hoạt động "Nói lên 
ý tưởng tạo hình của 
mình"

Lớp Lớp 
học  x HĐG HĐG HĐG

 

57
2

Biết đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình

Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

HĐG: "'Đặt tên cho 
sản phẩm của mình" Lớp Lớp 

học  x HĐG HĐG HĐG HĐG
 

 CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 44 20 20 20 20  

   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 9 5 4 4 4  
                     - Lĩnh vực nhận thức 11 3 5 4 3  

                     - Lĩnh vực ngôn ngữ 10 4 4 3 5  

                     - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng  xh 1 0 1 0 0  

                     - Lĩnh vực thẩm mĩ 13 8 6 9 8  
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ĐV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT "

Ghi 
chú

Mục 
tiêu 
cốt 
lõi 4 Nhánh 1

( 12-16/1)
Nhánh 2
(19-23/1)

Nhánh 3
(26-30/1)

Nhánh 4
(2-6/2)tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

hoạt 
động

Địa 
điểm 

tổ 
chức 4T

12/1- 
6/2/20

26

Động vật 
sống dưới 

nước

Con 
vật nuôi 

trong 
gia đình

Những 
con côn 
trùng

Con vật 
sống 
trong 
rừng

   
  Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 20 20 20 20  

  Trong đó: - Đón trả trẻ 2 0 2 1  
                   - Thể dục sáng 1 1 1 1  
                   - Hoạt động góc 6 6 8 7  
                   - Hoạt động ngoài trời 1 1 0 1  
                   - Vệ sinh - ăn ngủ 2 3 2 2  
                   - Hoạt động chiều 3 4 2 3  

                   - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0  

                 -  Lễ hội 0 0 0 0  
               -  Hoạt động học 0 0 0 0  
                - Hoạt động học + hoạt động ngoài trời 1 0 1 0  
                - Hoạt động học + hoạt động góc 3 4 3 5  
                  - Hoạt động học + Lễ hội 0 0 0 0  

                  - Hoạt động học +hoạt động chiều 1 1 1 0  

                 - Hoạt động kết hợp 0 0 0 0  
                              Hoạt động học 5 5 5 5  

Chia ra:  + Giờ thể chất 1 0 1 0  

              + Giờ nhận thức 1 1 2 2  

              + Giờ ngôn ngữ 1 2 1 1  

              + Giờ TC-KNXH 0 1 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                       
                                           
                                                             
                                          
                                                     
                                             
 
                                    

             + Giờ thẩm mỹ 2 1 1 2  
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện: 4 Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Tên nhánh 1 Con vật sống dưới nước Từ 12-16/1/2026 Đào Thị Văn
Tên nhánh 2 Con vật sống trong gia đình Từ 19-23/1/2026 Trần Thị Hiền
Tên nhánh 3 Những con côn trùng  và chim Từ 26-30/1/2026 Đào Thị Văn
Tên nhánh 4 Động vật hoang dã Từ 02-06/2/2026

Trần Thị Hiền
Đổi tiết toán  ( Đo sang 

thực vật, Số 5 tiết 2 sang 
động vật)

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh 1 

“Con vật sống dưới nước”
Nhánh 2

“Con vật sống trong gia đình”
Nhánh 3

“Những con côn trùng”
Nhánh 4

 “Con  vật sống trong rừng”

Giáo viên

- MTGD theo chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Lớp học sạch sẽ thoáng 
mát
- Chuẩn bị giáo án đầy đủ

- MTGD theo chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát
- Chuẩn bị giáo án đầy đủ

- MTGD theo chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Lớp học sạch sẽ thoáng 
mát
- Chuẩn bị giáo án đầy đủ

- MTGD theo chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát
- Chuẩn bị giáo án đầy đủ

Nhà 
trường

Trang thiết bị, cơ sở vật chất 
phục vụ cho tiết dạy

Trang thiết bị, cơ sở vật chất 
phục vụ cho tiết dạy

Trang thiết bị, cơ sở vật chất 
phục vụ cho tiết dạy

Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục 
vụ cho tiết dạy

Phụ 
huynh

- Nguyên học liệu
- Trò chuyện với trẻ về các 
con vật sống dưới nước

- Nguyên học liệu
- Trò chuyện với trẻ về các 
con vật nuôi

- Nguyên học liệu
- Trò chuyện với trẻ về sở 
thích của bà, của mẹ

- Nguyên học liệu
- Trò chuyện với trẻ về các con vật 
sống trong rừng

Trẻ Cùng cô hoàn thiện môi 
trường giáo dục

Cùng cô hoàn thiện môi 
trường giáo dục

Cùng cô hoàn thiện môi 
trường giáo dục

Cùng cô hoàn thiện môi trường 
giáo dục

VI. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

1 Đón trẻ

- Giới thiệu với trẻ về chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về  thói quen và nhu cầu của một số con vật 
- Hoạt động nghe thơ"Rong và cá" "Đến thăm bà" đồng dao "Con gà cục tác lá chanh" " Đi cầu đi quán"
- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
16:1

3 1
0/0

1/2
026

bởi P
hạm

 T
hị T

hắm
 ( 

dhhn_t
ham

pt )
 –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on Đ

ằng H
ải



13

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

- Giới thiệu về các trò chơi mới về chủ đề.
- Trẻ chơi theo ý thích.

2 Thể dục sáng

1. Khởi động:  Đi các kiểu đi về 3 hàng tập bài tập PTC
2. Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát về chủ đề 
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay: Đánh xoay tròn hai vai
+ Động tác lưng, bụng:  Đứng quay thân sang hai bên 90 độ.
+ Chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khụy gối 
+ Bật: Bật tiến về phía trước 
- TCVĐ: Tạo dáng các con vật 
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng

Nhánh 1
ĐV sống 

dưới 
nước

Ngày 12/01/2026
PTTC

VĐCB: “Chuyền 
bóng qua đầu, qua 

chân”

Ngày 13/01/2026
PTNT

KP: “Tìm hiểu về 
một số con vật 

sống dưới nước”

Ngày 14/01/2026
PTTM

ĐT: “Vẽ con vật 
sống dưới nước”

Ngày 15/01/2026
PTNN

Truyện: “Nòng 
nọc tìm mẹ”

(lồng ghép SEL 
và quyền con 

người)

Ngày 16/01/2026
PTTM

Dạy hát “ Tôm, 
cua, cá thi tài”

Nhánh  
2

ĐV sống 
trong 
GĐ

Ngày 19/01/2026
PTNN

Thơ: Đàn gà con”

Ngày 20/01/2026
PTTC-XH

SEL: “ Con vật 
bé yêu”

Ngày21/01/2026
PTNN

Truyện “Ba chú lơn 
nhỏ”

Ngày 22/01/2026
PTNT

LQVT: “So sánh 
sự khác nhau và 

giống nhau của các 
hình:  vuông - tam 

giác, tròn-  chữ 
nhật”

Ngày 23/01/2026
PTTM

V/đ múa “ đàn 
gà con”3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 3
Côn 

trùng và 
chim

Ngày 26/01/2026
PTTC

VĐCB: "Đi trên 
vạch kẻ thẳng trên 

sàn”

Ngày 27/01/2026
PTNT

Tìm hiểu về một 
số con côn trùng 

Ngày 28/01/2026
PTNN

Thơ: Ong và bướm

Ngày 29/01/2026
PTNT

Đếm đến 5 và nhận 
biết nhóm có 5 đối 

tượng.

Ngày 30/01/2026
PTTM

ĐT: Làm tổ chim 
( lồng ghép steam 

và SEL)
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

Nhánh 4
ĐV 

hoang 
dã

Ngày 02/02/2026
PTNT

KP: “Trò chuyện về 
một số con vật sống 
trong rừng: Con voi, 

Hổ, Thỏ”

Ngày 3 /02 /2026
PTNN

Truyện “Cáo, 
Thỏ và Gà trống”

Ngày 4 /02/2026
PTTM

ĐT: “Nặn con vật bé 
thích”

Ngày 5 /02/2026
PTNT

LQVT: “So 
sánh,thêm bớt 

trong phạm vi 5”

Ngày 6/02/2026
PTTM

Rèn kĩ năng biểu 
diễn âm nhạc

Chuyển 
tiết so sánh 
thêm bớt 
trong phạm 
vi 5 từ CĐ 
TV sang 
ĐV

Nhánh  
1

Ngày 12/01/2026
- QS  Con cua
- TC: Rèn vđ các 
khớp tay.
- Chơi tự do

Ngày 13/01/2026
- Quan sát sân 
trường
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do.

Ngày 14/01/2026
- QS: Góc thiên 
nhiên của lớp.
- VĐ: "Đi khụy gối 
liên tục 3m"
- Chơi tự do

Ngày 15 /01/2026
- QS thời tiết
- -VĐ: Chuyền bắt 
bóng qua đầu.
- Chơi tự do.

Ngày 16/01/2026
- QS con cá
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do

Nhánh 2

Ngày 19/01/2026
- QS  Con mèo
- VĐ: Chạy thay đổi 
tốc độ theo hiệu 
lệnh
- Chơi tự do

Ngày 20/01/2026
- QS : cây xanh 
trong vư�n 

trư�ng.
-VĐ: Chuyền bắt 
bóng qua chân
- Chơi tự do.

Ngày 21/01/2026
- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn

Ngày 22/01/2026
- QS: Cây hoa 

m�u đơn.
- TC: rèn vđ các 
khớp tay.
- Chơi t� do

Ngày 23/01/2026
- Quan sát con gà 
con
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

 Nhánh 3

Ngày 26/01/2026
- QS: Đồ chơi trên 
sân trường
- VĐ: Đi trên sàn 
theo vạch kẻ
- Chơi tự do

Ngày 27/01/2026
- Q/S: Vườn hoa

- TCDG: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do:

Ngày 28/01/2026
- QS: Cây me cảnh
- VĐ: Ai ném giỏi 
hơn
- Chơi tự chọn

Ngày 29/01/2026
- QS thời tiết
- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ
- Chơi tự do

Ngày 30/01/2026
- Quan sát: Nhà 
bóng
- TCVĐ: Xiba 
khoai
- Chơi tự do: 
Nhặt lá cây rụng 
trên sân

Nhánh 4

Ngày 2/02/2026
- QS: Đồ chơi trên 
sân trường
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ 

Ngày 3/02/2026
- Q/S: Cây vạn 
niên thanh
- TCDG: Mèo đuổi 

Ngày 4/02/2026
- QS: Hình ảnh 1 số 
con vật sống trong 
rừng

Ngày /02/2026
- QS  Cây nảy 
mầm
- TCVĐ: Mèo và 

Ngày 2/02/2026
- Quan sát: Bầu 
trời
- TCVĐ:  Bịt mắt 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

à
- Chơi tự do

chuột
- Chơi tự do:

-VĐ: Chuyền bắt 
bóng qua chân

- Chơi tự chọn

chim sẻ
- Chơi tự do

bắt dê
- Chơi tự do: 

Nhặt lá cây rụng 
trên sân

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Nhận biết, phân loại thực phẩm theo nguồn gốc
- Trẻ biết tên, giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm  có nguồn gốc động vật
- Trẻ biết tên và giá trị dinh dưỡng của  một số loại thực phẩm  có nguồn gốc động vật
- Giờ ăn: Rèn trẻ chia ăn, lau dọn bàn ăn.
- Giờ ngủ: Nghe các bản nhạc piano không lời

Nhánh 1

- Trò chuyện với 
bé về chủ đề con vật 
sống dưới nước
- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

- Nặn con vật  bé 
thích
- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

- Trò chuyện thói 
quen và nhu cầu 
của một số con vật
- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

- Bé nghe kể 
chuyện và tập kể 
lại chuyện 
- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

- Tổng kết chủ đề: 
cho bé tự giới 
thiệu, nhận xét sản 
phẩm múa hát của 
trẻ
- Ca hát “tôm cua 
cá thi tài, Cá vàng 
bơi”
- Nêu gương bé 
ngoan.
- Trả trẻ

Nhánh 2

-  Ôn bài thơ: Đàn 
gà con
- Chơi trò chơi dân 
gian: Rồng rắn lên 
mây.
- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

-   Trò chuyện với 
trẻ về thói quen và 
nhu cầu của một số 
con vật- Trẻ chơi 
theo ý thích
- Trả trẻ

- TC: Phân loại con 
vật sống dưới 
nước- Nuôi trong 
gia đình
-  Chơi góc xây 
dựng
- Trao đổi với phụ 
huynh về tình hình 
trong ngày của trẻ.
- Trả trẻ

- Trẻ tập đóng 
kịch các nhân vật
- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

- Tổng kết chủ đề: 
- Ca hát các bài hát 
trong chủ để.
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trao đổi với phụ 
huynh về tình hình 
trong ngày của trẻ
- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 3 - Chơi lắp ghép
- Trẻ chơi theo ý 

-Làm quen bài thơ “ 
ong và bướm

- "Đếm trên đối 
tượng trong phạm 

- Ôn sắp xếp theo 
quy tắc

-  Tổng kết chủ đề, 
liên hoan biểu diễn 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

thích
- Trả trẻ

- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

vi 5 và đếm theo 
khả năng"
- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

văn nghệ
- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

Nhánh 4

- Hoạt động " Mô tả 
hành động của các 
con vật"
- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

- Bé nghe kể 
chuyện và tập kể lại 
chuyện 
- Trẻ chơi theo ý 
thích
 - Trả trẻ

- Nhận xét các sản 
phẩm tạo hình
- Chơi góc nghệ 
thuật
- Trẻ chơi theo ý 
thích
 - Trả trẻ

- So sánh sự khác 
nhau và giống 
nhau của các 
hình: hình vuông, 
hình tam giác, 
hình tròn, hình 
chữ nhật
- Trẻ chơi theo ý 
thích
 - Trả trẻ

-  Tổng kết chủ đề: 
“ Con vật sống 
trong rừng’
Liên hoan văn 
nghệ, nêu gương 
bé ngoan
- Trao đổi với phụ 
huynh về tình hình 
trong ngày của trẻ
- Trẻ chơi theo ý 
thích
- Trả trẻ

CHỦ ĐỀ “ ĐỘNG VẬT”

Tên góc 
chơi Mục đích – Yêu cầu Nội dung hoạt động          Chuẩn bị 

Nhánh 1: 
“Con vật  
sống dưới 

nước”  

Nhánh 2: 
“Con vật 

nuôi  
trong gia 

đình”  

Nhánh 3: 
“Côn 

trùng và 
chim”  

Nhánh 4: 
“Động 

vật 
hoang 

dã”
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Nấu 
ăn

- Biết chế biến 1 số 
món ăn có nguồn gốc 
từ động vật
- Hứng thú tham gia 
chơi, thể hiện được 
ngôn ngữ của vai 
chơi.
- Biết giao lưu với 
nhóm chơi khác.

- Đầu bếp giỏi.
- Bày trang trí bàn tiệc.

- Các loại thực phẩm có 
nguồn gốc từ đông vật
- Đồ dùng nấu ăn: Bát, 
đũa, đĩa, thìa, chảo, dao, 
thớt…
- Một số loại các thực 
phẩm khác
- Mũ, tạp dề,...

x x       x x

Bác 
sỹ

- Trẻ biết thao tác 
khám bệnh thông 
thường cho 1 số con 
vật gần gũi.
- Biết giao lưu với 
nhóm chơi khác.

- Tiêm phòng và chữa 
bệnh cho con vật nuôi.

- Tranh mẫu thao tác 
chơi
- Thuốc lọ, vỏ hộp, tuýp 
thuốc, kim tiêm…
- Bàn ghế, quần áo, đồ 
dùng bác sĩ.

x x       x x

- Đồ chơi: Các con vật 
sống dưới nước x

- Đồ chơi: Những con 
vật nuôi trong gia đình, 
thức ăn cho các vật nuôi

x

- Đồ chơi: Những con 
côn trùng

x

- Đồ chơi: Các con vật 
sống trong rừng x

1
Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

-Trẻ thể hiện thao tác, 
hành động theo đúng 
vai mình đóng. 
- Biết chào mời, trao 
đổi với khách hàng, 
nói giá tiền…
- Biết giao lưu với 
nhóm chơi khác.

+ Cửa hàng bán các con 
vật nuôi, con giống, 
thức ăn cho vật nuôi
+ Bán đồ chơi, hải sản 
biển.
+ Chế phẩm 1 số món 
ăn từ động vật.

- Bảng giá, Tiền x x x x
Xây dựng ao cá x
Xây dựng trang trại 
chăn nuôi x

Xây dựng vườn hoa x
2

Góc 
xây 
dựn

g 

- Trẻ biết sắp xếp, lắp 
ghép trang trí thành 
mô hình theo tranh 
mẫu của cô
- Trẻ biết phân công 
công việc cho nhau 
một cách hợp lí. Xây vườn bách thú

- Gạch, khối hôp, vỏ 
sữa, hàng rào, cây xanh, 
cây hoa, thảm cỏ,...
- Mô hình con vật theo 
chủ đề
- Tranh mẫu 

x
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Tạo 
hình

- Trẻ biết các kĩ năng 
vẽ, nặn, tô màu, làm 
đồ chơi,... để hoàn 
thành sản phẩm
- Hứng thú, sáng tạo 
trong khi chơi.
- Biết cất đồ chơi gọn 
gàng sau khi chơi  

- Vẽ, tô màu các con vật
- Nặn các con vật
- Làm các con vật từ các 
nguyện vật liệu khác 
nhau
- Cắt dán con bướm

- Tranh rỗng về các con 
vật theo chủ đề
- Giấy mầu, giấy vẽ, bút 
mầu, bút lông, sáp màu,  
hồ, kéo…
- Tranh mẫu, vật mẫu

3

Góc 
nghệ 
thuậ

t

Âm 
nhạc

- Đàn, hát múa các 
bài hát theo chủ đề 
kết hợp với mũa múa 
và các dụng cụ âm 
nhạc
- Trẻ mạnh dạn, tự 
tin. Giao lưu cùng các 
bạn.

- Múa múa, vận động 
các bài hát theo chủ đề

- Mũ múa, nơ. Các dụng 
cụ âm nhạc

x x

x

x

x x x x- Bé khám phá chủ đề
- Sưu tầm các con vật 
theo chủ đề x x x x

- Bé chơi so sánh, phân 
loại theo đặc điểm x x x x

- Bé nhận biết phân biệt 
các hình: Tròn, vuông, 
tam giác, chữ nhật.

x

- Bé tìm gài số lượng 
tương ứng

x

4
Góc
 học 
tập

- Trẻ biết chơi các 
bảng chơi theo hướng 
dẫn
- Trẻ biết cất dọn đồ 
dùng, đồ chơi gọn 
gàng
- Hứng thú tham gia 
các hoạt động.

- Thêm bớt để tạo nhóm 
có số lượng là 5

- Bảng chơi, hướng dẫn 
cách chơi
- Lôtô, hình ảnh các con 
vật, quân chơi,...

x
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                         GV THỰC HIỆN                                                                   XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                           
                                                                                          Mai Thị Mơ                

5 Góc
sách

- Trẻ có kỹ năng giở 
sách, biết xem đúng 
chiều, biết sử dụng 
các câu ngắn để kể về 
các con vật và các 
hành động của con 
vật.

- Kể chuyện theo tranh 
về các chuyện theo chủ 
đề.
- Đóng vai theo nhân 
vật và kể theo ý thích 
của trẻ.
- Xem sách
- Kể chuyện với rối tay, 
dẹt...

- Một số truyện tranh về 
con vật
- Thơ truyện chữ to 
- Tranh vẽ các con vật
- Sách, báo, truyện theo 
chủ đề
- Tranh truyện, con 
giống, con rối, máy tính 
có cài đặt các phần mềm 
trò chơi...

x x      x x

6

Góc 
thiên 
nhiê

n

- Trẻ biết tên thức ăn 
môi trường sống của 
1 số con vật. 
- Biết cách chăm sóc 
1 số con vật nuôi.

- Chăm sóc vật nuôi. Một số con vật nuôi: 
gà,… x x x x

7
Góc 
thể 
chất

- Tr�  bi�t sử dụng 
các đồ dùng đồ chơi, 
chơi, tập đúng kĩ 
năng.
- Chơi đoàn kết, an 
toàn

- Chơi các đồ dùng đồ 
chơi trong góc chơi. - Bổ xung: các đồ chơi 

trong góc thể chất x x x x
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